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Để: Rút tiền, chuyển khoản, mua phát hành thêm

TT Mã Tên doanh nghiệp
Lý do loại

KLGD BQ 

30P

1 ALP CTCP Đầu tư Alphanam CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 2,718             

2 CIG CTCP COMA18 CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 6,915             

3 CMG Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 95,786           

4 DCT CTCP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 80,071           

5 DTA CTCP Đệ Tam CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 24,991           

6 DTT Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 207                

7 DXV CTCP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 7,075             

8 HAS CTCP HACISCO. CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 7,774             

9 HAX Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 17,260           

10 HLG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 384                

11 HSI CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 5,890             

12 LGL CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 37,367           

13 LHG Công ty cổ phần Long Hậu CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 7,188             

14 NVN Công ty cổ phần Nhà Việt Nam CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 3,717             

15 PIT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu PETROLIMEX CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 2,660             

16 PNC CTCP Văn Hóa Phương Nam CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 4,043             

17 POM CTCP Thép Pomina CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 2,054             

18 PTC CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 5,009             

19 RIC Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 9,192             

20 SBC CTCP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 39,406           

21 SGT CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 1,801             

22 STT CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 3,044             

23 TCR CTCP Công nghiệp Gốm sứ TAICERA CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 4,321             

24 TNT Công ty Cổ phần Tài Nguyên CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 80,572           

25 VID CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 40,255           

26 VLF CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 1,863             

27 VNA CTCP Vận tải Biển Vinaship CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 29,934           

28 VNI CTCP Đầu tư Bất động Sản Việt Nam CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 2,148             

29 VST CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam CK thuộc diện theo dõi đặc biệt 56,531           
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TT Mã Tên doanh nghiệp Lý do
KLGD 

BQ 30P

1
AMV CTCP Sản xuất kinh doanh trang thiết bị y tế Việt Mỹ Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

2,050      

2 APG CTCP Chứng khoán An Phát Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 25,595    

3 BHT CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 175          

4 BKC CTCP Khoáng sản Bắc Kạn Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát 455          

5 BLF CTCP Thủy sản Bạc Liêu Chứng khoán thuộc diện Kiểm soát và hạn chế giao dịch19,275    

6 BTH CTCP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát 89,135    

7 BTS CTCP Xi măng VICEM Bút Sơn Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 7,146      

8 BVG CTCP Thép Bắc Việt Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát 18,235    

9 CID CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 30            

10 CTA CTCP Vinavico Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 25,063    

11 CTM CTCP Đầu tư xây dựng và khai thác mỏ Vinavico Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát 11,576    

12 DAC CTCP Viglacera Đông Anh Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát 135          

13 DC2 CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 156          

14 DID CTCP DIC Đồng Tiến Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 1,860      

15 DLR CTCP Địa Ốc Đà Lạt Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 510          

16 DZM CTCP Chế tạo máy Dzĩ An Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát 562          

17 HBE CTCP Sách và thiết bị trường học Hà Tĩnh Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 185          

18 HDO CTCP Hưng Đạo Container Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 76,758    

19 HLY CTCP Viglacera Hạ Long I Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 88            

20 HPS CTCP Đá xây dựng Hòa Phát Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát 5              

21 IDJ CTCP Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển Doanh 

nghiệp IDJ
Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 19,685    

22 KHL CTCP Khoảng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát 54,660    

23 LM3 CTCP Lilama 3 Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát 850          

24 MAX CTCP Khai khoáng và Cơ khí Hữu nghị Vĩnh Sinh Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 44,965    

25 MIM CTCP Khoáng sản và Cơ khí Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 255          

26 MKV CTCP Dược thú y Cai Lậy Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 110          

27 PDC CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 14,715    

28 PGT CTCP Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 9,467      

29 PHH CTCP Hồng Hà Dầu khí Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 41,105    

30 PID CTCP Trang trí nội thất Dầu khí Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát 180          

31 PPE CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 66,605    

32 PPG CTCP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát 2,060      

33 PPP CTCP Dược phẩm Phong Phú Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 7,683      

34 PSI CTCP Chứng khoán Dầu khí Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 26,371    

35 PTM CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ôtô PTM Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 40            



TT Mã Tên doanh nghiệp Lý do
KLGD 
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36 PTS CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 5,390      

37 PVR CTCP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 6,374      

38 PVV CTCP Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát 97,640    

39 SD1 CTCP Sông Đà 1 Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát 8,756      

40 SDH CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 30,329    

41 SDY CTCP Xi măng Sông Đà Yaly Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 7,885      

42 SQC CTCP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo -          

43 SRA CTCP SARA Việt Nam Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát 3,328      

44 SRB CTCP Tập đoàn Sara Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 7,907      

45 SSG CTCP Vận Tải biển Hải Âu Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát 2,818      

46 SVN CTCP SOLAVINA Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo -          

47 TSB CTCP Ắc quy Tia Sáng Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 260          

48 TSM CTCP Xi măng  Tiên Sơn Hà Tây Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát -          

49 TST CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 4,635      

50 UNI CTCP Viễn Liên Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 35,939    

51 V15 CTCP Xây dựng số 15 Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát 26,570    

52 VCR CTCP Đầu tư & Phát triển Du lịch Vinaconex Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát 25,823    

53 VE1 CTCP Xây dựng điện VNECO 1 Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo 18,103    

54 VIE CTCP Công nghệ Viễn thông Viteco Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo -          

55 VNN CTCP Đầu tư và Thương mại VNN Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát 95            

56 VPC CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát 38,310    

57 VTC CTCP Viễn thông VTC Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát 3,028      

58 VTS CTCP Viglacera Từ Sơn Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát 900          



STT Mã Tên công ty

 EPS cơ bản

 (VND) 

 Book value 

(VND) 

 KLGDTB

 30 P 

1 SBS Chứng khoán Sacombank 3497.3 1,727 783,721

2 NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 2622.55 13,121 484,958

3 NTB Công trình giao thông 584 915.84 13,989 125,301

4 SDI PT đô thị Sài Đồng 9,653.75 23,247 113,451       
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